	
	



10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 24
(Bản word có giải)

Câu 75 (VD): Để sử dụng các thiết bị điện 110 V trong mạng điện 220 V người ta phải dùng máy biến áp. Tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp (N1) trên số vòng dây của cuộn thứ cấp (N2) ở các máy biến áp loại này là: 

A. N1:N2 =2:1. 
B. N1:N2 =1:1. 
C. N1:N2 =1:2. 
D. N1:N2 =1:4. 

Câu 76 (VD): Một nguyên tử hiđrô từ trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV, hấp thụ một phôtôn và chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng - 3,4 eV. Phôtôn bị hấp thụ có năng lượng là: 

A. 10,2 eV. 
B. - 10,2 eV. 
C. 17 eV. 
D. 4 eV. 

Câu 77 (VD): Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN và NB mắc nối tiếp, đoạn AN gồm biến trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C không đổi. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có biểu thức 
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. Vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu đoạn AN. Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung của tụ điện có giá trị bằng:
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Câu 78 (VD): Biết hằng số Plăng 
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 và độ lớn của điện tích nguyên tố là 
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. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có nănglượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số:


A. 
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Isaac Newton Jr. (25 tháng 12 năm 1642 hoặc 4 tháng 1 năm 1643 – 20 tháng 3 năm 1726 hoặc 1727) là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh, được nhiều người cho rằng là một trong những nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử, với tư cách là một nhân vật chính trong cuộc cách mạng khoa học. Trước Isaac Newton người ta vẫn cho rằng ánh sáng là một dạng thuần khiết, không thể phân tách. Tuy nhiên, Newton đã chỉ ra sai lầm này, khi ông chiếu một chùm tia sáng Mặt Trời qua một lăng trụ kính rồi chiếu lên tường. Những gì thu được từ thí nghiệm của Newton cho thấy ánh sáng trắng không hề "nguyên chất", mà nó là tổng hợp của một dải quang phổ 7 màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Thí nghiệm này thể hiện hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 97 (TH): Hiện tượng tán sắc xảy ra 

A. Chỉ với lăng kính thủy tinh. 

B. Chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng. 

C. Ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau. 

D. Ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng, với chân không (hoặc không khí). 

Câu 98 (VD): Một tia sáng trắng chiếu vuông góc với mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang 
[image: image13.wmf]0
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. Chiết suất của lăng kính đối với các tia màu đỏ và tím lần lượt là 
[image: image14.wmf]1,54;1,57

==

dt

nn

. Sau lăng kính đặt một màn M song song với mặt bên thứ nhất của lăng kính và cách nó L = 0,9 m. Bề rộng DT của quang phổ thu được trên màn là

A. 4,239 mm. 
B. 2,355 mm. 
C. 4,239 cm. 
D. 2,355 cm. 

Câu 99 (VDC): Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp tới mặt nước của một bể nước với góc tới 
[image: image15.wmf]0
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. Biết chiết suất của nước với màu đỏ là 
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, với màu tím là 
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. Bể nước sâu 2 m. Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đáy bể có một vạch sáng màu trắng là

A. 0,426 cm. 
B. 1,816 cm. 
C. 2,632 cm. 
D. 0,866 cm. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102 
Năm 1909, nhà bác học Ernest Rutherford đã có một phát minh nổi tiếng, đó là tạo ra được sự biến đổi hạt nhân. Ông cho chùm hạt α, phóng ra từ nguồn phóng Poloni (
[image: image18.wmf]210

Po

), bắn phá Nito có trong không khí. Kết quả là, Nito bị phân rã và biến đổi thành Oxi và Hidro. Quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân như vậy, gọi là phản ứng hạt nhân.

Phản ứng hạt nhân thường được chia làm hai loại:

- Phản ứng tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt khác. Ví dụ: sự phóng xạ.

- Phản ứng trong đó các hạt nhân tương tác với nhau, dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt khác.

Câu 100 (VD): Trong dãy phân rã phóng xạ 
[image: image19.wmf]235207
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 có bao nhiêu hạt α và β được phát ra? 

A. 3α và 7β. 
B. 4α và 7β. 
C. 4α và 8β. 
D. 7α và 4β. 

Câu 101 (VD): Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti 
[image: image20.wmf](
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 đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là 

A. 19,0 MeV. 
B. 15,8 MeV. 
C. 9,5 MeV. 
D. 7,9 MeV. 

Câu 102 (VDC): Dùng một proton có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image21.wmf]9
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 đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của proton và có động năng 4 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng 

A. 3,125 MeV. 
B. 4,225 MeV. 
C. 1,145 MeV. 
D. 2,125 MeV. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 75 (VD): Để sử dụng các thiết bị điện 110 V trong mạng điện 220 V người ta phải dùng máy biến áp. Tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp (N1) trên số vòng dây của cuộn thứ cấp (N2) ở các máy biến áp loại này là: 

A. N1:N2 =2:1. 
B. N1:N2 =1:1. 
C. N1:N2 =1:2. 
D. N1:N2 =1:4. 
Phương pháp giải: 
Công thức máy biến áp: 
[image: image22.wmf]11
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Giải chi tiết: 
Ta có công thức máy biến áp: 
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Câu 76 (VD): Một nguyên tử hiđrô từ trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV, hấp thụ một phôtôn và chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng - 3,4 eV. Phôtôn bị hấp thụ có năng lượng là: 

A. 10,2 eV. 
B. - 10,2 eV. 
C. 17 eV. 
D. 4 eV. 
Phương pháp giải: 
Năng lượng của photon: 
[image: image24.wmf]=-
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Giải chi tiết: 
Năng lượng của photon là: 
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Câu 77 (VD): Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN và NB mắc nối tiếp, đoạn AN gồm biến trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image26.wmf]2
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, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C không đổi. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image27.wmf](

)

(

)

1002.cos100

=

AB

utV

p

. Vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu đoạn AN. Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung của tụ điện có giá trị bằng:
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Phương pháp giải: 
Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AN: 
[image: image32.wmf](
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Từ biểu thức của UAN tìm điều kiện của C để UAN không phụ thuộc vào R.
Giải chi tiết: 
Số chỉ của vôn kế: 
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Để 
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Câu 78 (VD): Biết hằng số Plăng 
[image: image38.wmf]34
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 và độ lớn của điện tích nguyên tố là 
[image: image39.wmf]19
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. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có nănglượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số:


A. 
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C. 
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Phương pháp giải: 
Năng lượng bức xạ của electron: 
[image: image44.wmf]=-=
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Giải chi tiết: 
Năng lượng bức xạ của electron là:
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Isaac Newton Jr. (25 tháng 12 năm 1642 hoặc 4 tháng 1 năm 1643 – 20 tháng 3 năm 1726 hoặc 1727) là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh, được nhiều người cho rằng là một trong những nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử, với tư cách là một nhân vật chính trong cuộc cách mạng khoa học. Trước Isaac Newton người ta vẫn cho rằng ánh sáng là một dạng thuần khiết, không thể phân tách. Tuy nhiên, Newton đã chỉ ra sai lầm này, khi ông chiếu một chùm tia sáng Mặt Trời qua một lăng trụ kính rồi chiếu lên tường. Những gì thu được từ thí nghiệm của Newton cho thấy ánh sáng trắng không hề "nguyên chất", mà nó là tổng hợp của một dải quang phổ 7 màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Thí nghiệm này thể hiện hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Câu 97 (TH): Hiện tượng tán sắc xảy ra 

A. Chỉ với lăng kính thủy tinh. 

B. Chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng. 

C. Ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau. 

D. Ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng, với chân không (hoặc không khí). 
Phương pháp giải: 
- Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc, có màu từ đỏ đến tím
- Chiết suất của thủy tinh (và của mọi môi trường trong suốt khác) có giá trị khác nhau đối với ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau, giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và giá trị lớn nhất đối với ánh sáng tím
Giải chi tiết: 
Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau
Câu 98 (VD): Một tia sáng trắng chiếu vuông góc với mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang 
[image: image47.wmf]0
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. Chiết suất của lăng kính đối với các tia màu đỏ và tím lần lượt là 
[image: image48.wmf]1,54;1,57
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. Sau lăng kính đặt một màn M song song với mặt bên thứ nhất của lăng kính và cách nó L = 0,9 m. Bề rộng DT của quang phổ thu được trên màn là

A. 4,239 mm. 
B. 2,355 mm. 
C. 4,239 cm. 
D. 2,355 cm. 
Phương pháp giải: 
Bề rộng quang phổ tán sắc: 
[image: image49.wmf](
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Giải chi tiết: 
Bề rộng DT của quang phổ thu được trên màn là:
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Isaac Newton Jr. (25 tháng 12 năm 1642 hoặc 4 tháng 1 năm 1643 – 20 tháng 3 năm 1726 hoặc 1727) là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh, được nhiều người cho rằng là một trong những nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử, với tư cách là một nhân vật chính trong cuộc cách mạng khoa học. Trước Isaac Newton người ta vẫn cho rằng ánh sáng là một dạng thuần khiết, không thể phân tách. Tuy nhiên, Newton đã chỉ ra sai lầm này, khi ông chiếu một chùm tia sáng Mặt Trời qua một lăng trụ kính rồi chiếu lên tường. Những gì thu được từ thí nghiệm của Newton cho thấy ánh sáng trắng không hề "nguyên chất", mà nó là tổng hợp của một dải quang phổ 7 màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Thí nghiệm này thể hiện hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Câu 99 (VDC): Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp tới mặt nước của một bể nước với góc tới 
[image: image52.wmf]0

30

=

i

. Biết chiết suất của nước với màu đỏ là 
[image: image53.wmf]1,329
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[image: image54.wmf]1,343
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. Bể nước sâu 2 m. Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đáy bể có một vạch sáng màu trắng là

A. 0,426 cm. 
B. 1,816 cm. 
C. 2,632 cm. 
D. 0,866 cm. 
Phương pháp giải: 
Biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng: 
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Công thức lượng giác: 
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Bề rộng quang phổ: 
[image: image57.wmf](
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Đáy bể có vệt sáng trắng khi vệt đỏ trùng vệt tím khúc xạ
Giải chi tiết: 
Tia sáng khi truyền vào nước bị khúc xạ, ta có: 
[image: image58.wmf]0
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Góc khúc xạ với tia đỏ và tia tím là: 
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Bề rộng vùng quang phổ dưới đáy bể là:
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Để có vệt sáng trắng dưới đáy bể, tia đỏ khúc xạ trùng với tia tím 
[image: image63.wmf](
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Bề rộng chùm tia tới là: 
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)

0

.cos1.cos300,866

===

bDTicm


Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102 
Năm 1909, nhà bác học Ernest Rutherford đã có một phát minh nổi tiếng, đó là tạo ra được sự biến đổi hạt nhân. Ông cho chùm hạt α, phóng ra từ nguồn phóng Poloni (
[image: image65.wmf]210

Po

), bắn phá Nito có trong không khí. Kết quả là, Nito bị phân rã và biến đổi thành Oxi và Hidro. Quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân như vậy, gọi là phản ứng hạt nhân.

Phản ứng hạt nhân thường được chia làm hai loại:

- Phản ứng tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt khác. Ví dụ: sự phóng xạ.

- Phản ứng trong đó các hạt nhân tương tác với nhau, dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt khác.
Câu 100 (VD): Trong dãy phân rã phóng xạ 
[image: image66.wmf]235207
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 có bao nhiêu hạt α và β được phát ra? 

A. 3α và 7β. 
B. 4α và 7β. 
C. 4α và 8β. 
D. 7α và 4β. 
Phương pháp giải: 
Áp dụng định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích
Giải chi tiết: 
Gọi số hạt α là a, số hạt β là b, ta có phương trình phóng xạ: 
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Ta có phương trình bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích: 
[image: image68.wmf](
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Vậy có 7 hạt α và 4 hạt β
Câu 101 (VD): Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti 
[image: image69.wmf](
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 đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là 

A. 19,0 MeV. 
B. 15,8 MeV. 
C. 9,5 MeV. 
D. 7,9 MeV. 
Phương pháp giải: 
Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần: 
[image: image70.wmf]+D=
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Giải chi tiết: 
Ta có định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:
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Câu 102 (VDC): Dùng một proton có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image73.wmf]9
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 đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của proton và có động năng 4 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng 

A. 3,125 MeV. 
B. 4,225 MeV. 
C. 1,145 MeV. 
D. 2,125 MeV. 
Phương pháp giải: 
Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần: 
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Định luật bảo toàn động lượng: 
[image: image75.wmf]+=+
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Mối liên hệ giữa động lượng và động năng: 
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Giải chi tiết: 
Ta có phương trình phản ứng hạt nhân: 
[image: image77.wmf]1964
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Ta có định luật bảo toàn động lượng: 
[image: image78.wmf]=+

uuruuuruur

pX

ppp

a


[image: image79.png]



Từ hình vẽ, ta có:
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Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần, ta có:
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